
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230714-

0008

Nguyễn 

Thị Khánh 
Bâng 66196002778 27/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/11/1996

phường Suối 

Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8150 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

230720-

0026

Lê Thị Thu Huyền 75197016217 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/01/1997

27/37, tổ 8, 

KP 3, phường 

Tam Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

bàng/

 Nhà 

thuốc
8151 Cấp mới

1. Cấp mới (28 hồ sơ)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 185

(Ban hành kèm Quyết định số 887/QĐ-SYT   ngày 31 tháng  07   năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (28 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

230706-

0006

ĐẶNG 

THỊ KIM 
NGÂN 83194011168 24/10/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/11/1994

ấp Tân Hòa 

A, xã Minh 

Đức, huyện 

Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre

Dược 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
8152 cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

230719-

0008

TRẦN 

THỊ NHƯ 
HUYỀN 75197006178 27/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/11/1997

248 ấp Hưng 

Hiệp, xã 

Hưng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8153 cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

230720-

0005

Nguyễn 

Thị 
Tú 42195013379 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/5/1995

xã Gia Hanh, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

Miền 

Đông

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8154 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

6

000.00.1

2.H19-

230727-

0018

 ĐINH THỊ LOAN 40190027793 2/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/11/1990

Xã Đại Đồng, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2022

Cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

8155 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

230727-

0019

 LÊ 

THANH 
TÂN 321566354 27/08/2019

CA Bến 

tre
23/08/1996

xã Vĩnh Bình, 

huyện Chợ 

Lách, tỉnh 

Bến Tre

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

y dược 

TPHCM

 Nhà 

thuốc
8156 cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

230727-

0020

 ĐÀO THỊ 

BÉ 
BI 77189011672 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/4/1989

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Trung 

cấp 

Quang 

Trung

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8157 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

9

000.00.1

2.H19-

230727-

0021

TRẦN 

THỊ MỸ 
HỒNG 79197014288 19/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/1/1997

112 Chung cư 

336/1Bis 

Phan Văn Trị, 

phường 11, 

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Đại học 

nGuyễn 

Tất 

Thành/

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

8158 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

230727-

0022

 HÀ 

THANH 
DUY 52092023779 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/10/1992

xã Đăk 

Djrăng, huyện 

Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai

Dược 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
8159 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

230727-

0030

NGUYỄN 

QUỲNH 
NGA 22300002175 21/10/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/07/2000

phường 

Quảng Yên, 

thị xã Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao 

đẳng y 

dược Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8160 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

230727-

0031

BÙI THỊ 

MỸ 
HẠNH 79165025929 17/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/11/1965

thành phố 

Thủ Đức, 

phường 

Trường Thọ 

211 Đặng 

Văn Bi KP4, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao 

đẳng 

công 

nghệ 

cao 

Đồng An

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8161 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

230727-

0032

PHAN 

MẠNH 
DŨNG 8082005407 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/6/1982

xã Văn Phú, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2021

Trung 

cấp 

công 

nghệ 

Việt Mỹ

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8162 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

14

000.00.1

2.H19-

230727-

0033

NGUYỄN 

THỊ THU 
HẰNG 64193011482 16/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/11/1993

xã Tân An, 

huyện Đăk 

Pơ, tỉnh Gia 

Lai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2016

đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8163 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

230727-

0034

NGUYỄN 

THỊ 
HIỀN 74193002470 23/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/05/1993

xã Trừ Văn 

Thố Tổ 2A, 

ấp 2, huyện 

Bàu Bàng, 

tỉnh Bình 

Dương

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao 

đẳng 

công 

nghệ và 

thương 

mại Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8164 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

16

000.00.1

2.H19-

230727-

0035

TÔ THỊ TRANG 20193006794 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/03/1993

99, Tổ 3, ấp 

4, xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8165 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

230727-

0017

 ĐƯỜNG 

CÔNG 

ĐỒNG

42095014835 16/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/04/1995

xã Đức 

Hương, huyện 

Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Học 

viện y 

dược 

học cổ 

truyền 

Việt 

Nam

 Nhà 

thuốc
8166 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

230727-

0036

LÂM THỊ 

HƯƠNG 
GIANG 68194004120 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/09/1994

Tổ dân phố 4, 

thị trấn Cát 

Tiên, huyện 

Cát Tiên, tỉnh 

Lâm Đồng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2022

cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8167 cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

230725-

0015

Vũ Duy 

Ngọc
75088011713 28/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/03/1988

31/1E Võ 

Dõng 1, xã 

Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8168 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

20

000.00.1

2.H19-

230725-

0016

Bùi Thị 

Thanh 

Thúy

64196011113 18/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/8/1996

57 Lê Lợi, 

Thôn 5, thị 

trấn Đăk Đoa, 

huyện Đăk 

Đoa, tỉnh Gia 

Lai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8169 cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

230724-

0015

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 

TUYẾT 75194009931 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/10/1994

KP Cẩm Tân, 

phường Xuân 

Tân, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8170 cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

230724-

0001

 HÀ THỊ 

MỸ 

PHƯƠNG

64196006083 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/10/1996

phường Yên 

Đỗ, thành phố 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8171 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

23

000.00.1

2.H19-

230724-

0002

 TẠ THỊ 

THU 
PHƯƠNG 1188017084 14/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/04/1988

Thần Quy, xã 

Minh Tân, 

huyện Phú 

Xuyên, Thành 

phố Hà Nội

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

Công 

Nghệ và 

Thương 

mại Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc
8172 cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

230724-

0003

 ĐỖ THỊ 

PHƯƠNG 
HOÀI 27300002978 1/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/02/2000

xã Phương 

Liễu, huyện 

Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao 

đẳng y 

dược Hà 

Nôi

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8173 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

25

000.00.1

2.H19-

230724-

0004

 ĐẶNG 

THỊ KIM 
THANH 25196006290 9/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/03/1996

xã Văn Khúc, 

huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú 

Thọ

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao 

đẳng Y 

Dược 

Tuệ 

Tĩnh hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8174 cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

230724-

0005

 LÊ THỊ 

TUYẾT 

MINH

89183007630 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/10/1983

xã An Phú, 

huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An 

Giang

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao 

đẳng Lê 

Quí Đôn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

8175 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

230724-

0006

 HUỲNH 

THỊ KIM 
TÂM 79183012591 7/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/5/1983

xã Phước 

Kiển, huyện 

Nhà Bè, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại Học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8176 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

28

H19-

230711-

0012

ĐỖ THỊ 

MAI 
ANH 33183016654 5/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/7/1983

phường Xuân 

Bình, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
8177 cấp mới

Tồng số  hồ sơ : 28 ( DHCNTHD: 7, DSCĐ: 7, DSĐH: 11; DSTH: 03)
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